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ĐỀ 01 GV ra đề: Thầy Trần Mai Chi
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.(3ĐIỂM)
Câu 1. Công thức tổng quát của  ester mạch (hở) được tạo thành từ acid không no có 1 nối đôi, đơn chức và alcohol no, đơn chức là
	A. CnH2n–1COOCmH2m+1 .		B. CnH2n–1COOCmH2m–1 .
	C. CnH2n+1COOCmH2m–1 .		D. CnH2n+1COOCmH2m+1 .
Câu 2. Palmitic acid là một acid béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của palmitic acid là
	A. C3H5(OH)3.	B. CH3COOH.	C. C15H31COOH.	D. C17H35 COOH.
Câu 3. Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống 1 mL ethyl acetate, sau đó cho vào mỗi ống các chất sau:
· [bookmark: bookmark138]Ống nghiệm (1): 2 mL nước cất.
· Ống nghiệm (2): 2 mL dung dịch H2SO4 20%.
· Ống nghiệm (3): 2 mL dung dịch NaOH 30%.
Lắc đều ba ống nghiệm rồi đặt ba ống trong nồi cách thuỷ ở nhiệt độ 60 - 70°C.
Sau một thời gian, thể tích lớp ester còn lại trong ba ống theo thứ tự giảm dần là:
	A. (3)>(2)>(1). 	B. (2)>(3)>(1). 	C. (1) > (2) > (3). 	D. (1) > (3) > (2).

Câu 4.Trong công thức cấu tạo dạng mạch vòng - fructose như sau:



- fructose
Nhóm –OH hemiketal là –OH gắn ở carbon số mấy?
	A. 2	B.3	C.4	D.1
Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không được tạo thành chỉ từ các đơn vị glucose?
	A. Tinh bột.	B. Saccharose	C. Cellulose.		D. Maltose.
Câu 6. Chất nào dưới đây không tan trong nước nhưng tan được trong dung dịch Schweizer?
	A. Saccharose.	B. Cellulose.	C. Maltose.	D. Fructose.
Câu 7.Chất nào sau đây là thành phần chính của thành tế bào thực vật, làm nên bộ khung của cây?
	A. Cellulose.	B. Saccharose.	C. Glucose.	D. Fructose.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Ở điều kiện thường, methylamine là chất khí dễ tan trong nước.
B. Aniline là chất lỏng màu đen và tan tốt trong nước.
C. Độ tan trong nước của amine giảm dần khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng.
D. Các amine khí có mùi khai tương tự ammonia, độc.
Câu 9. Tên bán hệ thống của amino acid H2N-CH2-COOH là
A. 2-aminoethanoic acid.	B. aminoacetic acid.	C. glycine.	D. aminoethanoic acid.

Câu 10.Thực hiện thí nghiệm về tính điện di ở  của các amino acid gồm arginine, glycine, glutamic acid. Xét các thông tín dưới đây:
	Cấu
trúc
	[image: A structure of a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A black triangle on a white background

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A black and white structure

AI-generated content may be incorrect.]

	pHI
	Arginine
(10,76)
	Glycine
(5,97)
	Glutamic acid
(3,22)



 là giá trị pH mà tại đó aminoacid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.
	Cho các phát biểu sau:

(a) Tại  thì arginine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
(b) Các vệt (1), (2), (3) lần lượt là glutamic acid, glycine, arginine.

(c) Nếu tại  thì glycine và glutamic acid đều di chuyển vê̂ cực dương.

(d) Tại  có thể dùng tính điện di để tách ba amino acid trên.
Số phát biểu đúng là
	[image: A diagram of a cathode

AI-generated content may be incorrect.]
Hinh: kết quả thi nghiệm tính điện di ở pH=6


	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 11. Thuốc eloxatin có thành phần chính là oxaliplatin, thuộc nhóm chống ung thư có chứa platinum, sử dụng trong điều trị ung thư đại tràng, trực tràng giai đoạn 3 hoặc di căn. Cho biết cấu tạo của oxaliplatin như hình bên dưới
[image: ]
Cấu tạo oxaliplatin
Đặc điểm nào của nhóm amine giúp hình thành phức chất oxaliplatin?
A. Nguyên tử nitrogen trên nhóm amine còn cặp electron chưa liên kết.
B. Nguyên tử nitrogen nhóm amine có khả năng tạo liên kết hydrogen với platium.
C. Nguyên tử nitrogen nhóm amine có tính base mạnh.
D. Nguyên tử nitrogen trong cấu tạo oxaliplatin là amine bậc 1.
[bookmark: _Hlk178857404]Câu 12. Aspirin là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Aspirin có công thức cấu tạo như sau:


Trong điều kiện ẩm ướt, aspirin có thể bị thuỷ phân để tạo thành salicylic acid và acetic acid. Công thức cấu tạo nào sau đây là của salicylic acid?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 13. Trong quá trình sản xuất rượu vang, người ta sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae để lên men glucose và fructose (có trong dịch ép trái nho) tạo thành ethanol. Một học sinh thực hiện thí nghiệm thử tính chất của sản phẩm từ quá trình lên men này trong phòng thí nghiệm bằng dụng cụ như ở Hình 4.1. 
[image: ]
Hình 4.1. Mô phỏng thí nghiệm thử tính chất của sản phầm từ lên men glucose
Phát biểu nào sao đây sai ?

A. Phản ứng lên men tạo thành ethanol: 
B. Trong ống nghiệm luôn luôn có vẩn đục sau khi phản ứng kết thúc.
C. Nếu lượng CO2 không dư thì kết thúc phản ứng có vẩn đục trong ống nghiệm qua phương trình sau:



D. Nếu lượng  quá nhiều, nước vôi có thể trong trở lại qua phương trình sau


Câu 14. Khi tắm rửa hoặc giặt giũ bằng xà phòng thường thấy xuất hiện các “váng xà phòng”, trong khi điều này không xuất hiện khi sử dụng dầu gội đầu, sữa tắm. Chất giặt rửa anion được phát minh vào những năm 1930.
Cho các phát biểu sau về vấn đề này.
(a) Chất giặt rửa anion là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kị nước gắn với một đầu anion ưa nước như sodium 4-dodecylbenzenesulfonate [CH3(CH2)11C6H4SO3]-Na+ hay sodium laurylsulfate [CH3(CH2)11OSO3]-Na+, ... Gọi là chất giặt rửa anion để phân biệt với chất giặt rửa cation. 
(b) Chất giặt rửa cation là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kị nước gắn với một đầu cation ưa nước như dodecylamine hydrochloride [CH3(CH2)11NH3]+Cl-.
(c) Xà phòng và chất giặt rửa anion hoạt động theo cùng một cách để làm sạch và loại bỏ các vết bẩn. 
(d)Tuy nhiên so với nhóm sulfonate trong chất giặt rửa anion, nhóm carboxylate trong xà phòng rất dễ tạo kết tủa với các cation có trong nước máy như Ca2+ và Mg2+. 
(e) Khi kết tủa xảy ra, xà phòng hoạt động không hiệu quả do tạo kết tủa “váng xà phòng” làm hầu hết người tiêu dùng ngộ nhận rằng xà phòng có hiệu quả “gột sạch” các vết bẩn hơn là dầu gội đầu, sữa tắm,…
Số phát biểu đúng ?
	 A. 3 	 B. 4 	 C. 5. 	 D. 2
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Để đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng về chất giặt rửa, người ta đã tổng hợp ra nhiều chất dựa theo hình mẫu "phân tử xà phòng" (tức là gồm đầu phân cực gắn với đuôi dài không phân cực), chúng đều có tính chất giặt rửa tương tự xà phòng và được gọi là chất giặt rửa tổng hợp.
Thí dụ: sodium laureth sulfate
[image: ]
a. Công thức cấu tạo của sodium laureth sulfate có thể viết ở dạng  CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na.
b. Sodium laureth sulfate có khả năng tẩy rửa.
c. Sodium laureth sulfate có thể dùng với nước cứng vì ít bị kết tủa với Ca2+.
d. Sodium laureth sulfate được điều chế bằng phản ứng xà phòng hóa chất béo rắn.
Câu 2. Tinh bột là nguồn lương thực quan trọng của con người là nguyên liệu để sản xuất nhiều loại bánh, mì sợi, bia, rượu , glucose, ethanol… 



	                               Tinh bột  X  Y  acetic acid. 
[image: ]
Gạo chứa khoảng 80% tinh bột
	a. X hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam
	b.Y là hợp chất hữu cơ đa chức.
	c. Tinh bột là polymer tự nhiên, có công thức là (C6H10O5)n.
	d. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được hợp chất hữu cơ có phản ứng tráng gương.	
Câu 3. Lidocaine (công thức phân tử C14H22N2O) là một hợp chất hữu cơ được sử dụng phổ biến làm thuốc gây tê cục bộ trong y học, đặc biệt trong nha khoa và tiểu phẫu. Lidocaine là một amine bậc hai thuộc nhóm amide. Khi cho tác dụng với NaOH, có thể xảy ra phản ứng thủy phân liên kết amide trong môi trường base.


Cho các phát biểu sau :
a. Khi đun nóng Lidocaine với dung dịch NaOH dư, phản ứng xảy ra ở nhóm amide và thu được muối sodium và amine.
b. Phản ứng giữa lidocaine (một base hữu cơ) và acid hydrochloric (HCl) là phản ứng acid–base, trong đó
nhóm amine bậc ba (-N(CH₂CH₃)₂) trong phân tử lidocaine nhận một proton từ HCl để tạo thành muối
lidocaine hydroclorid, tan tốt hơn trong nước và dễ hấp thu trong y học.
c. Nếu cho 0,5 mol Lidocaine tác dụng với acid HCl thì khối lượng muối thu được là hơn 137 gam.
d. Tổng số liên kết π trong phân tử Lidocaine là 6, bao gồm 3 liên kết π vòng benzene và 1 liên kết π từ nhóm
C=O, 2 liên kiết π trong nhóm amine.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cho các chất sau








[image: ]
Số chất có thể là thành phần chính của bột giặt ?
Câu 2: Glucose là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là
Câu 3. Cho một số tính chất: phản ứng với nước bromine (1); tan nhiều trong nước lạnh (2); làm quỳ tím đổi màu xanh (3); phản ứng với thuốc thử biuret (4); phản ứng với dung dịch acid HCl (5). Liệt kê các tính chất đúng với aniline theo số thứ tự tăng dần (Câu: 12; 234; 1234).
Câu 4. Naftifine là một loại thuốc kháng nấm hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các loại nấm nhạy cảm. Naftifine được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng nấm da như hắc lào, nấm kẽ chân và ngứa vùng bẹn và đùi trên. Naftifine có công thức cấu tạo như sau:


Naftifine thường được dùng ở dạng muối naftifine hydrochloride. Để phản ứng vừa đủ với 71,75 gam naftifine cần x mol HCl. Giá trị của x là?
[bookmark: _Hlk181460291]Câu 5: Trong thực tế, thành phần chất béo gồm các triglyceride có lẫn một ít acid béo tự do. Để sản xuất được m gam xà phòng, người ta thuỷ phân hoàn toàn 300 g chất béo A trong 500 mLdung dịch KOH 2 M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 29,44 g glycerol. Xác định giá trị của m. Cho biết các muối carboxylate trong xà phòng chiếm 70% khối lượng xà phòng. Khối lượng KOH đã dùng để xà phòng hoá là tổng khối lượng KOH tác dụng với acid béo tự do và KOH tác dụng với các triglyceride (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
[bookmark: bookmark665]Câu 6: Từ 1 tấn tinh bột ngô có thể sản xuất được V m3 xăng E5 (chứa 5% ethanol về thể tích), biết tinh bột ngô chứa 75% tinh bột, hiệu suất chung của cả quá trình điều chế ethanol là 70%, khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL.Xác định giá trị của V (làm tròn một chữ số thập phân).S
I
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PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Một phòng thí nghiệm sử dụng glucose làm nguồn carbon chính để nuôi cấy vi khuẩn E. coli trong quá trình sản xuất enzyme tái tổ hợp. Để thu được 100g sinh khối vi khuẩn E. coli khô, cần bao nhiêu gam glucose, biết rằng 45% khối lượng khô của vi khuẩn là carbon và nếu hiệu suất chuyển hóa glucose thành sinh khối vi khuẩn chỉ đạt 60% (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Câu 2:Trong số các amine sau: ethylamine; dimethylamine; aniline; diphenylamine; propan-2-amine. Có bao nhiêu amine bậc 1?
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ĐÁP ÁN 01 
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.(3ĐIỂM)
Câu 1. Công thức tổng quát của  ester mạch (hở) được tạo thành từ acid không no có 1 nối đôi, đơn chức và alcohol no, đơn chức là
	A. CnH2n–1COOCmH2m+1 .		B. CnH2n–1COOCmH2m–1 .
	C. CnH2n+1COOCmH2m–1 .		D. CnH2n+1COOCmH2m+1 .
Câu 2. Palmitic acid là một acid béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của palmitic acid là
	A. C3H5(OH)3.	B. CH3COOH.	C. C15H31COOH.	D. C17H35 COOH.
Câu 3. Cho vào ba ống nghiệm, mỗi ống 1 mL ethyl acetate, sau đó cho vào mỗi ống các chất sau:
· Ống nghiệm (1): 2 mL nước cất.
· Ống nghiệm (2): 2 mL dung dịch H2SO4 20%.
· Ống nghiệm (3): 2 mL dung dịch NaOH 30%.
Lắc đều ba ống nghiệm rồi đặt ba ống trong nồi cách thuỷ ở nhiệt độ 60 - 70°C.
Sau một thời gian, thể tích lớp ester còn lại trong ba ống theo thứ tự giảm dần là:
	A. (3)>(2)>(1). 	B. (2)>(3)>(1). 	C. (1) > (2) > (3). 	D. (1) > (3) > (2).

Câu 4.Trong công thức cấu tạo dạng mạch vòng - fructose như sau:



- fructose
Nhóm –OH hemiketal là –OH gắn ở carbon số mấy?
	A. 2	B.3	C.4	D.1
Câu 5. Carbohydrate nào sau đây không được tạo thành chỉ từ các đơn vị glucose?
	A. Tinh bột.	B. Saccharose	C. Cellulose.		D. Maltose.
Câu 6. Chất nào dưới đây không tan trong nước nhưng tan được trong dung dịch Schweizer?
	A. Saccharose.	B. Cellulose.	C. Maltose.	D. Fructose.
Câu 7.Chất nào sau đây là thành phần chính của thành tế bào thực vật, làm nên bộ khung của cây?
	A. Cellulose.	B. Saccharose.	C. Glucose.	D. Fructose.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Ở điều kiện thường, methylamine là chất khí dễ tan trong nước.
B. Aniline là chất lỏng màu đen và tan tốt trong nước.
C. Độ tan trong nước của amine giảm dần khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng.
D. Các amine khí có mùi khai tương tự ammonia, độc.
Câu 9. Tên bán hệ thống của amino acid H2N-CH2-COOH là
A. 2-aminoethanoic acid.	B. aminoacetic acid.	C. glycine.	D. aminoethanoic acid.

Câu 10.Thực hiện thí nghiệm về tính điện di ở  của các amino acid gồm arginine, glycine, glutamic acid. Xét các thông tín dưới đây:
	Cấu
trúc
	[image: A structure of a chemical formula

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A black triangle on a white background

AI-generated content may be incorrect.]
	[image: A black and white structure

AI-generated content may be incorrect.]

	pHI
	Arginine
(10,76)
	Glycine
(5,97)
	Glutamic acid
(3,22)



 là giá trị pH mà tại đó aminoacid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.
	Cho các phát biểu sau:

(a) Tại  thì arginine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
(b) Các vệt (1), (2), (3) lần lượt là glutamic acid, glycine, arginine.

(c) Nếu tại  thì glycine và glutamic acid đều di chuyển vê̂ cực dương.

(d) Tại  có thể dùng tính điện di để tách ba amino acid trên.
Số phát biểu đúng là
	[image: A diagram of a cathode

AI-generated content may be incorrect.]
Hinh: kết quả thi nghiệm tính điện di ở pH=6


	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 11. Thuốc eloxatin có thành phần chính là oxaliplatin, thuộc nhóm chống ung thư có chứa platinum, sử dụng trong điều trị ung thư đại tràng, trực tràng giai đoạn 3 hoặc di căn. Cho biết cấu tạo của oxaliplatin như hình bên dưới
[image: ]
Cấu tạo oxaliplatin
Đặc điểm nào của nhóm amine giúp hình thành phức chất oxaliplatin?
A. Nguyên tử nitrogen trên nhóm amine còn cặp electron chưa liên kết.
B. Nguyên tử nitrogen nhóm amine có khả năng tạo liên kết hydrogen với platium.
C. Nguyên tử nitrogen nhóm amine có tính base mạnh.
D. Nguyên tử nitrogen trong cấu tạo oxaliplatin là amine bậc 1.
Lời giải
Chọn A
Nguyên tử nitrogen của nhóm amine còn cặp electron chưa liên kết nên dễ hình thành liên kết cho - nhận với một số kim loại nhóm B (bán kính nguyên tử lớn, có orbital trống,.). Đó là khả năng tạo phức chất của các amine.
Câu 12. Aspirin là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Aspirin có công thức cấu tạo như sau:


Trong điều kiện ẩm ướt, aspirin có thể bị thuỷ phân để tạo thành salicylic acid và acetic acid. Công thức cấu tạo nào sau đây là của salicylic acid?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 13. Trong quá trình sản xuất rượu vang, người ta sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae để lên men glucose và fructose (có trong dịch ép trái nho) tạo thành ethanol. Một học sinh thực hiện thí nghiệm thử tính chất của sản phẩm từ quá trình lên men này trong phòng thí nghiệm bằng dụng cụ như ở Hình 4.1. 
[image: ]
Hình 4.1. Mô phỏng thí nghiệm thử tính chất của sản phầm từ lên men glucose
Phát biểu nào sao đây sai ?

A. Phản ứng lên men tạo thành ethanol: 
B. Trong ống nghiệm luôn luôn có vẩn đục sau khi phản ứng kết thúc.
C. Nếu lượng CO2 không dư thì kết thúc phản ứng có vẩn đục trong ống nghiệm qua phương trình sau:



D. Nếu lượng  quá nhiều, nước vôi có thể trong trở lại qua phương trình sau


Câu 14. Khi tắm rửa hoặc giặt giũ bằng xà phòng thường thấy xuất hiện các “váng xà phòng”, trong khi điều này không xuất hiện khi sử dụng dầu gội đầu, sữa tắm. Chất giặt rửa anion được phát minh vào những năm 1930.
Cho các phát biểu sau về vấn đề này.
(a) Chất giặt rửa anion là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kị nước gắn với một đầu anion ưa nước như sodium 4-dodecylbenzenesulfonate [CH3(CH2)11C6H4SO3]-Na+ hay sodium laurylsulfate [CH3(CH2)11OSO3]-Na+, ... Gọi là chất giặt rửa anion để phân biệt với chất giặt rửa cation. 
(b) Chất giặt rửa cation là chất giặt rửa mà phân tử có đuôi dài kị nước gắn với một đầu cation ưa nước như dodecylamine hydrochloride [CH3(CH2)11NH3]+Cl-.
(c) Xà phòng và chất giặt rửa anion hoạt động theo cùng một cách để làm sạch và loại bỏ các vết bẩn. 
(d)Tuy nhiên so với nhóm sulfonate trong chất giặt rửa anion, nhóm carboxylate trong xà phòng rất dễ tạo kết tủa với các cation có trong nước máy như Ca2+ và Mg2+. 
(e) Khi kết tủa xảy ra, xà phòng hoạt động không hiệu quả do tạo kết tủa “váng xà phòng” làm hầu hết người tiêu dùng ngộ nhận rằng xà phòng có hiệu quả “gột sạch” các vết bẩn hơn là dầu gội đầu, sữa tắm,…
Số phát biểu đúng ?
	 A. 3 	 B. 4 	 C. 5. 	 D. 2
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Để đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng về chất giặt rửa, người ta đã tổng hợp ra nhiều chất dựa theo hình mẫu "phân tử xà phòng" (tức là gồm đầu phân cực gắn với đuôi dài không phân cực), chúng đều có tính chất giặt rửa tương tự xà phòng và được gọi là chất giặt rửa tổng hợp.
Thí dụ: sodium laureth sulfate
[image: ]
a. Công thức cấu tạo của sodium laureth sulfate có thể viết ở dạng  CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na.
b. Sodium laureth sulfate có khả năng tẩy rửa.
c. Sodium laureth sulfate có thể dùng với nước cứng vì ít bị kết tủa với Ca2+.
d. Sodium laureth sulfate được điều chế bằng phản ứng xà phòng hóa chất béo rắn.
Câu 2. Tinh bột là nguồn lương thực quan trọng của con người là nguyên liệu để sản xuất nhiều loại bánh, mì sợi, bia, rượu , glucose, ethanol… 



	                               Tinh bột  X  Y  acetic acid. 
[image: ]
Gạo chứa khoảng 80% tinh bột
	a. X hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam
	b.Y là hợp chất hữu cơ đa chức.
	c. Tinh bột là polymer tự nhiên, có công thức là (C6H10O5)n.
	d. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được hợp chất hữu cơ có phản ứng tráng gương.	
Câu 3. Lidocaine (công thức phân tử C14H22N2O) là một hợp chất hữu cơ được sử dụng phổ biến làm thuốc gây tê cục bộ trong y học, đặc biệt trong nha khoa và tiểu phẫu. Lidocaine là một amine bậc hai thuộc nhóm amide. Khi cho tác dụng với NaOH, có thể xảy ra phản ứng thủy phân liên kết amide trong môi trường base.


Cho các phát biểu sau :
a. Khi đun nóng Lidocaine với dung dịch NaOH dư, phản ứng xảy ra ở nhóm amide và thu được muối sodium và amine.
b. Phản ứng giữa lidocaine (một base hữu cơ) và acid hydrochloric (HCl) là phản ứng acid–base, trong đó
nhóm amine bậc ba (-N(CH₂CH₃)₂) trong phân tử lidocaine nhận một proton từ HCl để tạo thành muối
lidocaine hydroclorid, tan tốt hơn trong nước và dễ hấp thu trong y học.
c. Nếu cho 0,5 mol Lidocaine tác dụng với acid HCl thì khối lượng muối thu được là hơn 137 gam.
d. Tổng số liên kết π trong phân tử Lidocaine là 6, bao gồm 3 liên kết π vòng benzene và 1 liên kết π từ nhóm
C=O, 2 liên kiết π trong nhóm amine.
Lời giải
a. Đúng
vì khi đun nóng lidocaine với dung dịch NaOH dư, phản ứng sẽ xảy ra ở nhóm amide (-NH-
CO-) trong phân tử lidocaine, gây ra sự thủy phân amide. Sản phẩm của phản ứng này sẽ là một muối
của acid cacboxylic và một amine.
b. Đúng
c. Sai
vì sản phẩm thu được là C14H23N2OCl mmuối= 135,25gam
d. Sai VÌ tổng số liên kết π là 4 liên kết π, trng đó 3 liên kết π tại vòng benzene, 1 liên kết π từ nhóm C=O
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cho các chất sau








[image: ]
Số chất có thể là thành phần chính của bột giặt ?
Hướng dẫn giải
Có 1 chất: a
Câu 2: Glucose là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là
Hướng dẫn giải
Đáp số : 6 (C6H12O6)
Câu 3. Cho một số tính chất: phản ứng với nước bromine (1); tan nhiều trong nước lạnh (2); làm quỳ tím đổi màu xanh (3); phản ứng với thuốc thử biuret (4); phản ứng với dung dịch acid HCl (5). Liệt kê các tính chất đúng với aniline theo số thứ tự tăng dần (Câu: 12; 234; 1234).
Lời giải
Đáp án: 15. 
Câu 4. Naftifine là một loại thuốc kháng nấm hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các loại nấm nhạy cảm. Naftifine được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng nấm da như hắc lào, nấm kẽ chân và ngứa vùng bẹn và đùi trên. Naftifine có công thức cấu tạo như sau:


Naftifine thường được dùng ở dạng muối naftifine hydrochloride. Để phản ứng vừa đủ với 71,75 gam naftifine cần x mol HCl. Giá trị của x là?
Lời giải
Đáp án: 0,25
Naftifine có CTPT C21H21N. Số mol = 0,15 mol = số mol HCl.
Câu 5: Trong thực tế, thành phần chất béo gồm các triglyceride có lẫn một ít acid béo tự do. Để sản xuất được m gam xà phòng, người ta thuỷ phân hoàn toàn 300 g chất béo A trong 500 mLdung dịch KOH 2 M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 29,44 g glycerol. Xác định giá trị của m. Cho biết các muối carboxylate trong xà phòng chiếm 70% khối lượng xà phòng. Khối lượng KOH đã dùng để xà phòng hoá là tổng khối lượng KOH tác dụng với acid béo tự do và KOH tác dụng với các triglyceride (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Hướng dẫn giải
Theo đề bài, số mol KOH đã dùng là 1 mol và số mol glycerol tạo thành là 0,32 mol, chứng tỏ chất béo A đã cho gồm các triglyceride có lẫn một phần acid béo.
Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có:





 + = + + 





=> =  +  - -   = 300 + 1.56 – 29,44 – 18(1-3.0,32) = 325,84 g

mxà phòng = = 465,5 (g) = 466
Câu 6: Từ 1 tấn tinh bột ngô có thể sản xuất được V m3 xăng E5 (chứa 5% ethanol về thể tích), biết tinh bột ngô chứa 75% tinh bột, hiệu suất chung của cả quá trình điều chế ethanol là 70%, khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL.Xác định giá trị của V (làm tròn một chữ số thập phân).S
I
•T

Hướng dẫn giải
Tương quan đơn vị: g ---mL  ; kg -----L

mtinh bột ngô = 1 tấn = 1000kg => mtinh bột = 1000.75% = 750 (kg) => ntinh bột =  ( kmol)

(C6H10O5)n + nH2OnC6H12O6



                                   

C6H12O62C2H5OH + 2CO2



                


=>methanol = 46.. =298,148 kg => Vethanol = 298,148 : 0,789 = 377,88 L
=> Vxăng E5  = 7557,62 L = 7,6 m3 => V = 7,6
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Một phòng thí nghiệm sử dụng glucose làm nguồn carbon chính để nuôi cấy vi khuẩn E. coli trong quá trình sản xuất enzyme tái tổ hợp. Để thu được 100g sinh khối vi khuẩn E. coli khô, cần bao nhiêu gam glucose, biết rằng 45% khối lượng khô của vi khuẩn là carbon và nếu hiệu suất chuyển hóa glucose thành sinh khối vi khuẩn chỉ đạt 60% (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
Hướng dẫn giải
	 Khối lượng carbon trong 100g sinh khối: 100g * 45% = 45g.
	Khối lượng mol của glucose là 180 g/mol, trong đó có 6 nguyên tử C (6*12 = 72 g/mol).
	Lượng glucose cần thiết (lý thuyết): (45g C * 180 g glucose) / 72 g C = 112.5 g
	Lượng glucose thực tế= 112.5/60% = 187.5 g = 186 g
Câu 2:Trong số các amine sau: ethylamine; dimethylamine; aniline; diphenylamine; propan-2-amine. Có bao nhiêu amine bậc 1?
Hướng dẫn giải
Có 3 amine bậc 1: ethylamine; aniline; propan-2-amine.


TRƯỜNG THPT BÙ ĐĂNG                                     ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HKI 20125-2026
                                                                                           MÔN: HÓA HỌC 12
 GV ra đề: Cô Hoàng Thị Lệ
 ĐỀ 02
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án
Cho nguyên tử khối Cho: Na=23,O=16, C=12, H=1, K=39,Cl=35,5, S=32, Ag=108)
Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại ester?
A. CH3OOCC2H5.	B. HOOCCH3.	C. H2NCH2COOH.	D. CH3CHO.
Câu 2. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi nhỏ nhất?
A. C3H7OH	B. C2H5COOH	C. C2H5COONa	D. CH3COOCH3
Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
A. CH3[CH2]16COONa.		B. CH3[CH2]11C6H4SO3Na.
C. CH3[CH2]14COOK.		D. (CH3[CH2]16COO)2Ca.
Câu 4.  Xà phòng hóa 8,8 gam ethyl acetate bằng 200 mL dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 8,56 gam.	B. 3,28 gam.	C. 10,4 gam.	D. 8,2 gam.
Câu 5. Carbohydrate là hợp chất hữu cơ
A. chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl. 
B. chứa đồng thời nhóm hydroxy và nhóm carboxyl. 
C. tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
D. đa chức, chứa nhiều nhóm hydroxy liên tiếp.
Câu 6. Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxy, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với
A. kim loại Na.		B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. nước bromine.		D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 7.  Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?
A. Cellulose.	B. Saccharose.	C. Glucose.	D. Fructose.
 Câu 8. Cho 1,8 gam fructose (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 3,24.	B. 1,08.	C. 2,16.	D. 4,32.
Câu 9. Chất rắn X hình sợi, màu trắng, không tan trong nước và các dung môi thông thường. Cho X tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc có H2SO4 đặc làm xúc tác, đun nóng thu được chất Y cháy nhanh không khói, không tàn, được dùng làm thuốc súng. Chất X và Y lần lượt là
A. tinh bột và cellulose triacetate.	B. cellulose và cellulose triacetate.
C. tinh bột và cellulose trinitrate.	D. cellulose và cellulose trinitrate.
Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc một?
A. (CH3)3N.		B. CH3NHCH3.	
C. CH3NH2.		D. CH3CH2NHCH3
Câu 11. Dung dịch amine nào dưới đây không làm quỳ tím đổi sang màu xanh?
A. Aniline.		B. Ethylamine.
C. Methylamine.		D. Dimethylamine.
Câu 12. “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức …(1)…và nhóm chức …(2)…”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:
A. carboxyl (-COOH), amino (-NH2)                         B. carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH).
C. hydroxyl (-OH), amino (-NH2).	D. carbonyl (-CO-), carboxyl (-COOH).
Câu 13.Cho một peptide X có cấu tạo như hình bên:
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/12/0671.png]
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X không có phản ứng màu biuret.	B. Peptide X thuộc loại tripeptide.
C. Amino acid đầu C của X là alanine.	D. Thủy phân X thu được tối đa 4 dipeptide.
Câu 14.] Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?
	A. Albumin.	B. Alanine.	C. Tristearin.	D. Tinh bột.
PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1 Cho ester X có công thức: CH3COOCH3
a. Tên gọi của X là methyl acetate.
b. Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong X là 48,86%
c. Thủy phân X trong môi trường acid thu được acid và alcohol có công thức phân tử giống nhau.
d. Để tăng hiệu suất phản ứng điều chế X từ carboxylic acid và alcohol tương ứng người ra dùng H2SO4 đặc và dùng dư carboxylic hoặc alcohol.
Câu 2. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Phân tử tinh bột cấu tạo từ nhiều đơn vị ꞵ-glucose
b) Tinh bột và cellulose là đồng phân của nhau vì có công thức chung là (C6H10O5)n
c) Trong tinh bột, các phân tử amylose có dạng xoắn, khi tương tác với idodine tạo ra màu xanh tím.
d) Cellulose tan được trong nước Schweizer.
Câu 3.Amine X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3-CH2-NH2, cho các phát biểu sau:
a) X có tên gọi thay thế là ethylamine
b) X dư tác dụng với dung dịch CuSO4 xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó tủa tan.
c) X tác dụng với HNO2 ở điều kiện thường tạo ra ethanol.
d) X có tính base yếu hơn NH3.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 
Câu 1.Có bao nhiêu hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH? 
Câu 2. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X?

Câu 3 Thủy phân 68,4 gam saccharose với hiệu suất 75%, thu được bao nhiêu gam glucose. 
Câu 4. Cho các chất sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, cellulose và tinh bột. Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường? 
Câu 5: Có tổng số bao nhiêu đồng phân cấu tạo amine bậc 1 và bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N? 
Câu 6: Thủy phân peptide Ala-Gly-Ala-Gly thu được tối đa bao nhiêu dipeptide? 
B.TỰ LUẬN
Câu 1: Viết công thức cấu tạo của các amine có công thức phân tử C3H9N và xác định bậc của các amine đó.
Câu 2: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)
                                                    ………..Hết………………
ĐÁP ÁN  02
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án
Cho nguyên tử khối Cho: Na=23,O=16, C=12, H=1, K=39,Cl=35,5, S=32, Ag=108)
Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại ester?
A. CH3OOCC2H5.	B. HOOCCH3.	C. H2NCH2COOH.	D. CH3CHO.
Câu 2. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi nhỏ nhất?
A. C3H7OH	B. C2H5COOH	C. C2H5COONa	D. CH3COOCH3
Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
A. CH3[CH2]16COONa.		B. CH3[CH2]11C6H4SO3Na.
C. CH3[CH2]14COOK.		D. (CH3[CH2]16COO)2Ca.
Câu 4.  Xà phòng hóa 8,8 gam ethyl acetate bằng 200 mL dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 8,56 gam.	B. 3,28 gam.	C. 10,4 gam.	D. 8,2 gam.
Câu 5. Carbohydrate là hợp chất hữu cơ
A. chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl. 
B. chứa đồng thời nhóm hydroxy và nhóm carboxyl. 
C. tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
D. đa chức, chứa nhiều nhóm hydroxy liên tiếp.
Câu 6. Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxy, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với
A. kim loại Na.		B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. nước bromine.		D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 7.  Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?
A. Cellulose.	B. Saccharose.	C. Glucose.	D. Fructose.
 Câu 8. Cho 1,8 gam fructose (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 3,24.	B. 1,08.	C. 2,16.	D. 4,32.
Câu 9. Chất rắn X hình sợi, màu trắng, không tan trong nước và các dung môi thông thường. Cho X tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc có H2SO4 đặc làm xúc tác, đun nóng thu được chất Y cháy nhanh không khói, không tàn, được dùng làm thuốc súng. Chất X và Y lần lượt là
A. tinh bột và cellulose triacetate.	B. cellulose và cellulose triacetate.
C. tinh bột và cellulose trinitrate.	D. cellulose và cellulose trinitrate.
Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc một?
A. (CH3)3N.		B. CH3NHCH3.	
C. CH3NH2.		D. CH3CH2NHCH3
Câu 11. Dung dịch amine nào dưới đây không làm quỳ tím đổi sang màu xanh?
A. Aniline.		B. Ethylamine.
C. Methylamine.		D. Dimethylamine.
Câu 12. “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức …(1)…và nhóm chức …(2)…”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:
A. carboxyl (-COOH), amino (-NH2)                         B. carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH).
C. hydroxyl (-OH), amino (-NH2).	D. carbonyl (-CO-), carboxyl (-COOH).
Câu 13.Cho một peptide X có cấu tạo như hình bên:
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/12/0671.png]
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X không có phản ứng màu biuret.	B. Peptide X thuộc loại tripeptide.
C. Amino acid đầu C của X là alanine.	D. Thủy phân X thu được tối đa 4 dipeptide.
Câu 14.] Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?
	A. Albumin.	B. Alanine.	C. Tristearin.	D. Tinh bột.
PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1 Cho ester X có công thức: CH3COOCH3
a. Tên gọi của X là methyl acetate.
b. Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong X là 48,86%
c. Thủy phân X trong môi trường acid thu được acid và alcohol có công thức phân tử giống nhau.
d. Để tăng hiệu suất phản ứng điều chế X từ carboxylic acid và alcohol tương ứng người ra dùng H2SO4 đặc và dùng dư carboxylic hoặc alcohol.
a. Đúng.
b. Sai vì %mC = 48,65%.
c. Sai vì thủy phân X trong môi trường acid thu được CH3COOH và CH3OH có công thức phân tử khác nhau.
d. Đúng.
Câu 2. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Phân tử tinh bột cấu tạo từ nhiều đơn vị ꞵ-glucose
b) Tinh bột và cellulose là đồng phân của nhau vì có công thức chung là (C6H10O5)n
c) Trong tinh bột, các phân tử amylose có dạng xoắn, khi tương tác với idodine tạo ra màu xanh tím.
d) Cellulose tan được trong nước Schweizer.
Câu 3.Amine X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3-CH2-NH2, cho các phát biểu sau:
a) X có tên gọi thay thế là ethylamine
b) X dư tác dụng với dung dịch CuSO4 xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó tủa tan.
c) X tác dụng với HNO2 ở điều kiện thường tạo ra ethanol.
d) X có tính base yếu hơn NH3.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 
Câu 1.Có bao nhiêu hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH? 
Hướng dẫn giải

Đáp số 6. C4H8O2 tác dụng với NaOH  acid (2 đồng phân) và ester ( 4 đồng phân).
Câu 2. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X?
Hướng dẫn giải
Đáp số 3.

Câu 3 Thủy phân 68,4 gam saccharose với hiệu suất 75%, thu được bao nhiêu gam glucose. 27
Câu 4. Cho các chất sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, cellulose và tinh bột. Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường? 4
Câu 5: Có tổng số bao nhiêu đồng phân cấu tạo amine bậc 1 và bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N? 7
Câu 6: Thủy phân peptide Ala-Gly-Ala-Gly thu được tối đa bao nhiêu dipeptide? 2
B.TỰ LUẬN
Câu 1: Viết công thức cấu tạo của các amine có công thức phân tử C3H9N và xác định bậc của các amine đó.
CH3-CH2-CH2-NH2 ( Bậc I)
(CH3)2-CH- NH2 ( Bậc I)
CH3-CH2-NH-CH3 ( Bậc II)
(CH3)3N  ( Bậc III)
Câu 2: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)
Hướng dẫn giải
Mùi tanh cá gây ra bởi các amine (các chất có tính base) như trimethylamine, ta có thể sử dụng chất có tính acid như giấm hoặc chanh. Giấm và chanh đều có chứa acid yếu sẽ tạo muối với amine và bị rửa trôi bằng nước, mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cá.
Phương trình hoá học khử mùi tanh bằng giấm:  (CH3)3N + CH3COOH → CH3COONH(CH3)3

                                                    ………..Hết………………
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A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án
Cho nguyên tử khối Cho: Na=23,O=16, C=12, H=1, K=39,Cl=35,5, S=32, Ag=108)
Câu 1. ethylacetate có công thức là
	A. CH3COOCH3.	                                              B. C2H5COOCH3.	
  C. CH3COOC2H5.                                                              D. CH3COOCH=CH2.
Câu 2. Cho m gam glucose  tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag.Hiệu suất phản ứng 80%. tínhgiá trị của m là
	A. 14,4	B. 30	C. 18	D. 22,5
Câu 3. Carbohydrate nào dưới đây không có nhóm -OH hemiacetal (hoặchemikatal)?
	A. Maltose	B. Glucose.	C. Fructose.	D. Saccharose.
Câu 4. Kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất amine thơm X có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,51%; %H = 8,41%; %N = 13,08%.Từ phổ khối lượng (MS) xác định được phân tử khối của X bằng 107. Ứng với công thức phân tử của X, có bao nhiêu amine thơm bậc một, kể cả X?
	A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 5. Hợp chất CH3NHC2H5 có tên là
	A. propylamine.	                            B. diethylamine.	
    C. ethylmethylamine.	                            D. dimethylamine.
Câu 6. Dung dịch protein hòa tan được chất rắn nào sau đây?
	A. CuO.	B. Cu(OH)2.	C. Al(OH)3.	D. Al2O3.
Câu 7. Hợp chất nào sau đây là amino acid
	A. CH3NHCH2CH3	                           B. H2NCH2COOCH3	
   C. HOCH2COOH	                           D. H2NCH2COOH
Câu 8. Quá trình di chuyển của các amino acid trong điện trường tuỳ thuộc vào pH trong môi trường được gọi là
	A. Sự điện li.	B. Sự điện di.	C. Sự điện phân.	D. Sự thủy phân.
Câu 9. Thuỷ phân136,8 g maltose thu được 45 g glucose. Hiệu suất thuỷ phân maltose thành glucose đạt
	A. 35,00%.	B. 32,89%.	C. 31,25%.	D. 100%.
Câu 10. Cho dung dịch chứa amino acid X tồn tại ở dạng ion lưỡngcực:
[image: A chemical formula with letters and numbers
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Đặt dung dịch này trong một điện trường. Khi đó:
	A. Chất X không di chuyển dưới tác dụng của điện trường.
	B. Chất X chuyển hoàn toàn về dạng H2NCH(R)COOH.
	C. Chất X sẽ di chuyển về phía cực âm của điện trường.
	D. Chất X sẽ di chuyển về phía cực dương của điện trường.
Câu 11. Để xà phòng hóa hoàn toàn 65,12 gam một ester no, đơnchức, mạchhở X cần dùng 880 mL dung dịch NaOH 1 M. Công thức phân tử của ester X là
	A. C2H18O2.	B. C4H2O.	C. C3H6O2.	D. C4H8O2.
Câu 12. Công thức cấu tạo của triolein tạo bởi glycerol và oleic acid là
	A. (C17H33COO)3C3H5.	                                     B. (C15H31COO)3C3H5.	
    C. (C17H31COO)3C3H5.	                                     D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 13. Amine là dẫn xuất của ...(1)..., trong đó nguyên tử...(2)... trong phân tử ...(3)... được thay thế bằng gốc...(4).... . Nội dung phù hợp chỗ trống (1), (2), (3),(4)
	A. Hydrocarbon, Ammonia, hydrogen, ammonia.
	B. Hydrocarbon, Ammonia, hydrogen, ammonia.
	C. Ammonia, ammonia, hydrogen, hydrocarbon.
	D. Ammonia, hydrogen, ammonia, hydrocarbon.
Câu 14. Chất nào sau đây là xà phòng?
	A. CH3[CH2]15OSO3Na.	                                    B. CH3[CH2]14COONa.	
     C. C3H5(OH)3.	                                     D. CH3[CH2]4COONa.
PHẦN II( 3 điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa.
	a) Ethyl propionate phản ứng thuỷ phân trong môi trường acid gọi phản ứng xà phòng hoá
	b) Ethyl propionate được điều chế từ propanoic acid và ethyl alcohol.
	c) Công thức của ethyl propionate là C2H5COOC2H5
	d) Ester trên thuộc ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung CnH2nO2 (n  2).
Câu 2. Các phát biểu về saccharose và maltose:
	a) Saccharose không thể tạo dung dịch màu xanh lam khi phản ứng với Cu(OH)2.
	b) Saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens.
	c) Maltose dạng mở vòng có nhóm chức -CHO.
	d) Saccharose có thể bị thuỷ phân thành glucose và fructose.
Câu 3. Các phát biểu về tính chất hoá học của dung dịch aniline:
	a) Aniline phản ứng với HNO2 tạo muối phenyldiazonium.
	b) Aniline phản ứng với HCl tạo phenylammonium chloride.
	c) Dung dịch aniline làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
	d) Dung dịch aniline tạo kết tủa trắng khi thêm vào nước bromine.
.PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . thí sinh ghi và tô vào ô 
Câu 1. Có bao nhiêu amino acid có cùng công thức phân tử C3H7O2N? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 2. Số đồng phân amine đồng phân amin bậc 1có công thức C4H11N là bao nhiêu? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 3. Cho các chất: CH3[CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, C2H5OSO3Na, CH3[CH2]16COOK,  CH3[CH2]11C6H4CO3Na, . Có bao nhiêu chất là chất giặt rửa tổng hợp? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 4. Xà phòng hóa hoàn toàn 68 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 6 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu( làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 5. Thủy phân một tripeptide thu được 3 amino acid là Ala, Gly và Val. Có bao nhiêu tripeptide thỏa mãn tính chất trên? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 6. Cho 7,5 gam hỗn hợp hai amine đơn chức tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 11,88 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là bao nhiêu? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
B.TỰ LUẬN ( 2 điểm)
Câu 1. Phân loại các amine dưới đây dựa trên bậc của amine và dựa trên đặc điểm cấu tạo
	

methylamine
	

dimethylamine
	

ethyldimethylamine
	[image: Tính chất hóa học của Anilin C6H7N | Tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng]
aniline



Câu 2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho:
(a) dung dịch aniline vào dung dịch HCl.
(b) dung dịch alanine vào dung dịch HCl.

------ HẾT ------


ĐÁP ÁN ĐỀ 03
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án
Cho nguyên tử khối Cho: Na=23,O=16, C=12, H=1, K=39,Cl=35,5, S=32, Ag=108)
Câu 1. ethylacetate có công thức là
	A. CH3COOCH3.	                                              B. C2H5COOCH3.	
  C. CH3COOC2H5.                                                             D. CH3COOCH=CH2.
Câu 2. Cho m gam glucose  tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag.Hiệu suất phản ứng 80%. tínhgiá trị của m là
	A. 14,4	B. 30	C. 18	D. 22,5
Câu 3. Carbohydrate nào dưới đây không có nhóm -OH hemiacetal (hoặchemikatal)?
	A. Maltose	B. Glucose.	C. Fructose.	D. Saccharose.
Câu 4. Kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất amine thơm X có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,51%; %H = 8,41%; %N = 13,08%.Từ phổ khối lượng (MS) xác định được phân tử khối của X bằng 107. Ứng với công thức phân tử của X, có bao nhiêu amine thơm bậc một, kể cả X?
	A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 5. Hợp chất CH3NHC2H5 có tên là
	A. propylamine.	B. diethylamine.	C. ethylmethylamine.	D. dimethylamine.
Câu 6. Dung dịch protein hòa tan được chất rắn nào sau đây?
	A. CuO.	B. Cu(OH)2.	C. Al(OH)3.	D. Al2O3.
Câu 7. Hợp chất nào sau đây là amino acid
	A. CH3NHCH2CH3	B. H2NCH2COOCH3	
   C. HOCH2COOH	D. H2NCH2COOH
Câu 8. Quá trình di chuyển của các amino acid trong điện trường tuỳ thuộc vào pH trong môi trường được gọi là
	A. Sựđiện li.	B. Sự điện di.	C. Sự điện phân.	D. Sự thủy phân.
Câu 9. Thuỷ phân136,8 g maltose thu được 45 g glucose. Hiệu suất thuỷ phân maltose thành glucose đạt
	A. 35,00%.	B. 32,89%.	C. 31,25%.	D. 100%.
Câu 10. Cho dung dịchchứa amino acid X tồntại ở dạng ion lưỡngcực:
[image: A chemical formula with letters and numbers

Description automatically generated]
Đặt dung dịch này trong một điện trường. Khi đó:
	A. Chất X không di chuyển dưới tác dụng của điện trường.
	B. Chất X chuyển hoàn toàn về dạng H2NCH(R)COOH.
	C. Chất X sẽ di chuyển về phía cực âm của điện trường.
	D. Chất X sẽ di chuyển về phía cực dương của điện trường.
Câu 11. Để xà phòng hóa hoàn toàn 65,12 gam một ester no, đơnchức, mạchhở X cần dùng 880 mL dung dịch NaOH 1 M. Công thức phân tử của ester X là
	A. C2H18O2.	B. C4H2O.	C. C3H6O2.	D. C4H8O2.
Câu 12. Công thức cấu tạo của triolein tạo bởi glycerol và oleic acid là
	A. (C17H33COO)3C3H5.	                                     B. (C15H31COO)3C3H5.	
    C. (C17H31COO)3C3H5.	                                     D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 13. Amine là dẫn xuất của ...(1)..., trong đó nguyên tử...(2)... trong phân tử ...(3)... được thay thế bằng gốc...(4).... . Nội dung phù hợp chỗ trống (1), (2), (3),(4)
	A. Hydrocarbon, Ammonia, hydrogen, ammonia.
	B. Hydrocarbon, Ammonia, hydrogen, ammonia.
	C. Ammonia, ammonia, hydrogen, hydrocarbon.
	D. Ammonia, hydrogen, ammonia, hydrocarbon.
Câu 14. Chấtnàosauđâylàxàphòng?
	A. CH3[CH2]15OSO3Na.	B. CH3[CH2]14COONa.	
 C. C3H5(OH)3.	                                     D. CH3[CH2]4COONa.
PHẦN II( 3 điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa.
	a) Ethyl propionate phản ứng thuỷ phân trong môi trường acid gọi phản ứng xà phòng hoá
	b) Ethyl propionate được điều chế từ propanoic acid và ethyl alcohol.
	c) Công thức của ethyl propionate là C2H5COOC2H5
	d) Ester trên thuộc ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung CnH2nO2 (n  2).
Câu 2. Các phát biểu về saccharose và maltose:
	a) Saccharose không thể tạo dung dịch màu xanh lam khi phản ứng với Cu(OH)2.
	b) Saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens.
	c) Maltose dạng mở vòng có nhóm chức -CHO.
	d) Saccharose có thể bị thuỷ phân thành glucose và fructose.
Câu 3. Các phát biểu về tính chất hoá học của dung dịch aniline:
	a) Aniline phản ứng với HNO2 tạo muối phenyldiazonium.
	b) Aniline phản ứng với HCl tạo phenylammonium chloride.
	c) Dung dịch aniline làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
	d) Dung dịch aniline tạo kết tủa trắng khi thêm vào nước bromine.
.PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . thí sinh ghi và tô vào ô 
Câu 1. Có bao nhiêu amino acid có cùng công thức phân tử C3H7O2N? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.2
Câu 2. Số đồng phân amine đồng phân amin bậc 1có công thức C4H11N là bao nhiêu? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.4
Câu 3. Cho các chất: CH3[CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, C2H5OSO3Na, CH3[CH2]16COOK,  CH3[CH2]11C6H4CO3Na. Có bao nhiêu chất là chất giặt rửa tổng hợp? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.1
Câu 4. Xà phòng hóa hoàn toàn 68 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 6 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.32
Câu 5. Thủy phân một tripeptide thu được 3 amino acid là Ala, Gly và Val. Có bao nhiêu tripeptide thỏa mãn tính chất trên? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.6
Câu 6. Cho 7,5 gam hỗn hợp hai amine đơn chức tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 11,88 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là bao nhiêu? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
A.160
B.TỰ LUẬN ( 2 điểm)
Câu 1. Phân loại các amine dưới đây dựa trên bậc của amine và dựa trên đặc điểm cấu tạo
	

methylamine
	

dimethylamine
	

ethyldimethylamine
	[image: Tính chất hóa học của Anilin C6H7N | Tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng]
aniline


Hướng dẫn giải
	Dựa vào bậc của amine
	Dựa vào đặc điểm cấu tạo

	- Amine bậc 1: methyl amine, aniline.
- Amine bậc 2: dimethyl amine.
- Amine bậc 3: ethyldimethylamine
	- Alkylamine: methylamine, dimethylamine, ethyldimethylamine.
- Arylamine (amine thơm): aniline.



Câu 2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho:
(a) dung dịch aniline vào dung dịch HCl.
(b) dung dịch alanine vào dung dịch HCl.

Hướng dẫn giải
(a)  C6H5NH2 + HCl  → C6H5NH3Cl
(b)  H2N-CH(CH3)-COOH  + HCl → ClH3N-CH(CH3)COOH.

------ HẾT ------

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 1- HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2025-2026- ĐỀ SỐ 04
GV ra đề : Thầy Nguyễn Văn Út
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Từ câu 1 đến câu 18)
Câu 1. Sáp ong do ong thợ tiết ra, xây dựng thành tổ ong để lưu trữ mật ong và bảo vệ ấu trùng. Sáp ong 
có thành phần chính là triacontanyl palmitate (C15H31COOC30H61). Ester này thuộc loại
A. không no, đa chức.	B. không no, đơn chức.         C. no, đơn chức.	D. no, đa chức.
Câu 2. Những chất lỏng thường gặp trong đời sống, chất nào là ester?
	A. Giấm ăn.	B. Dầu ăn.	C. Nước mắm.	D. Rượu gạo.
Câu 3. Đun nóng ethyl propionate (có mùi thơm của dứa) với dung dịch NaOH thu được alcohol C2H5OH và dung dịch chứa muối nào sau đây?
	A. C2H5COONa.	B. CH2=CH-COONa.	C. CH3COONa.	D. C3H7COONa.
Câu 4. Chất nào sau đây không phải là ester?
A. CH3[CH2]14COO[CH2]29CH3 (có trong mật ong).	B. CH3COOH (có trong giấm ăn).
C. CH3COO[CH2]7CH3 (có trong quả cam).	D. CH3COOCH2C6H5 (có trong hoa nhài).
Câu 5.  Xà phòng là muối sodium hoặc potassium của
       A. acid béo.	B. phenol.	C. acid vô cơ.	D. acetic acid.
Câu 6.  Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
A. CH3[CH2]16COONa.		B. CH3[CH2]11C6H4SO3Na.
C. CH3[CH2]14COOK.		D. (CH3[CH2]16COO)2Ca.
Câu 7.  Một acid béo có công thức cấu tạo là
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2025/01/0811.png]
Acid béo này thuộc loại omega nào sau đây?
	A. Omega-6.	B. Omega-3.	C. Omega-9.	D. Omega-5.
Câu 8.  Các nghiên cứu về cấu tạo cho biết glucose có một dạng mạch hở và hai dạng mạch vòng (α-glucose và β-glucose) chuyển hóa qua lại lẫn nhau như hình sau:
[image: A black background with a black squareDescription automatically generated with medium confidence]
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở dạng mạch hở, phân tử glucose có 5 nhóm hydroxy và một nhóm chức ketone.
B. Nhóm –OH ở vị trí carbon số 6 trong glucose dạng mạch vòng gọi là –OH hemiacetal.
C. Glucose có phản ứng hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch phức màu tím.
D. Glucose có phản ứng làm mất màu dung dịch nước bromine.
Câu 9. Cho các cấu tạo sau:
	(1) [image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/ga.png]
	(2) [image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gb1.png]
	(3)[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gc.png]
	(4)[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gd.png]


Công thức cấu tạo của -fructose là
	A. (4).	B. (2).	C. (3).	D. (1).
Câu 10.  Dopamin là một hóa chất quan trọng có trong não, ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như cảm giác của bạn về sự hưng phấn, vui vẻ. Vì vậy, dopamine còn được gọi là hormone hạnh phúc. Dopamin có công thức cấu tạo như sau:
[image: A black chemical structure
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Công thức phân tử của dopamine là
	A. C8H4O2N.	B. C8H11O2N.	C. C9H14O2N.	D. C9H13O2N.
Câu 11. Quan sát hình ảnh sau đây:
[image: A black circle with a green line and black text

AI-generated content may be incorrect.]
Thực hiện thí nghiệm, đặt các amino acid trong điện trường, môi trường có pH bằng 6, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lysine dịch chuyển về phía cực âm nên lysine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
B. Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực nên sẽ di chuyển về hai đầu điện cực.
C. Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương nên glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation.
D. Glycine hầu như không dịch chuyển nên glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.
 Câu 12.  Cho một peptide X có cấu tạo như hình bên:
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/12/0671.png]
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X không có phản ứng màu biuret.	B. Peptide X thuộc loại tripeptide.
C. Amino acid đầu C của X là alanine.	D. Thủy phân X thu được tối đa 4 dipeptide.
Câu 13.  “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức …(1)…và nhóm chức …(2)…”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:
A. carboxyl (-COOH), amino (-NH2).	B. carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH).
C. hydroxyl (-OH), amino (-NH2).	D. carbonyl (-CO-), carboxyl (-COOH).
Câu 14.  Hợp chất nào sau đây là amino acid?
A. HOCH2COOH.		B. H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH2COOCH3.		D. CH3NHCH2CH3.
Câu 15. Peptide nào sau đây không có phản ứng màu biuret?
	A. Gly-Ala-Gly.	B. Ala-Ala-Gly-Gly.	C. Ala-Gly.	D. Ala-Gly-Gly.
Câu 16.  Cho đồ thị sau:

[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.jpg]
Khi sử dụng đồ uống có đường, nồng độ glucose trong máu tăng cao nhất sau khi
A. sử dụng khoảng 2 giờ.		B. sử dụng khoảng 50 phút.
C. sử dụng khoảng 20 phút.		D. sử dụng khoảng 3 giờ.
Câu 17.  Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm đựng sẵn 2 mL dung dịch hồ tinh bột 2%, quan sát và ghi nhận hiện tượng trong vài phút ở nhiệt độ thường.
Bước 2: Đun nóng nhẹ dung dịch trên ngọn lửa đèn cồn khoảng 2 phút.
Bước 3: Để dung dịch nguội dần ở nhiệt độ thường, ghi nhận hiện tượng quan sát được.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1, thu được dung dịch có màu xanh tím.
(b) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm mất màu xanh tím.
(c) Sau bước 3, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu vàng.
(d) Từ kết quả của thí nghiệm trên, có thể dùng iodine để nhận biết hồ tinh bột.
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 18. Geranyl acetate là hợp chất hữu cơ có trong tinh dầu hoa hồng và được sử dụng nhiều trong mĩ phẩm. Trong công nghiệp, geranyl acetate được điều chế theo sơ đồ sau:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, màu trắng, Phông chữ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
Công thức phân tử của geranyl acetate là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai (Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1 (SGK): Cho các phát biểu sau về ester và chất béo. Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai:
a) Một số ester có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm.
b) Chất béo là triester của glycerol và acid béo.
c) Chất béo tan tốt trong nước
d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid luôn là phản ứng một chiều.
Câu 2: Cho các chất sau: 
[image: ]
a) X và Y đều là thành phần chính của xà phòng
b) X và Y đều có tính năng giặt rửa
c) X và Y đều có đầu ưa nước gắn với đuôi kị nước
d) X và Y đều tạo muối khó tan trong nước cứng
Câu 3: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Phân tử tinh bột cấu tạo từ nhiều đơn vị ꞵ-glucose
b) Tinh bột và cellulose là đồng phân của nhau vì có công thức chung là (C6H10O5)n
c) Trong tinh bột, các phân tử amylose có dạng xoắn, khi tương tác với idodine tạo ra màu xanh tím.
d) Cellulose tan được trong nước Schweizer.
[image: ]Câu 4: Monosodium glutamate (MSG) được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm, có công thức cấu tạo như sau:
a) MSG có công thức phân tử là C5H8O4NNa
b) MSG tan tốt trong nước.
c) MSG có tính lưỡng tính.
d) MSG được sử dụng làm chất điều vị trong thực phẩm, thường được gọi là bột ngọt.
Phần 3: Trả lời ngắn (Từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1. Đun nóng một loại mỡ động vật với dung dịch KOH , sản phẩm thu được có chứa muối potassium stearate . Phân tử khối của potassium stearate là bao nhiêu? 322
Câu 2. Cho các chất: CH3[CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, CH3[CH2]16COOK, CH3[CH2]11C6H4SO3Na, CH3COONa, CH3[CH2]14COONa, (C15H31COO)3C3H5. Có bao nhiêu chất là xà phòng? 3
Câu 3. Cho phương trình hóa học của các phản ứng được đánh số thứ tự từ 1 tới 4 dưới đây:


(1)  (tinh bột)  (glucose)


(2)  (glucose) 


(3)  (glucose) 


(4)  (glucose) 
Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, thuỷ phân, lên men lactic, tráng gương và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (ví dụ: 1234, 4321, ...). 2134
Câu 4. Cho các chất sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, cellulose và tinh bột. Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường? 
Câu 5: Trong phân tử peptide cho dưới đây có bao nhiêu liên kết peptide? 4
[image: ]
Câu 6. Cho ethylamine lần lượt vào dung dịch FeCl3; dung dịch HCl; Cu(OH)2; dung dịch NaCl; dung dịch Br2. Ethylamine phản ứng được với bao nhiêu chất? 3
Phần 4: Tự luận
Câu 1: Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở và mạch vòng của glucose và chỉ ra đâu là dạng α và ꞵ glucose.
Câu 2: Giải thích tại sao các amine lại có tính base? Viết phương trình minh họa?
Đáp án tự luận:
Câu 1: 
Dạng mạch hở: CH2OH[CHOH]4CHO
[image: Chỉ số đường huyết của một người lúc đói được đo khi chưa ăn hay uống bất kì loại thực phẩm nào]Dạng mạch vòng:

 Câu 2: Vì trên phân tử amine nguyên tử N còn 2 cặp e tự do, có khả năng nhận proton
RNH2 + HCl → RNH3Cl


ĐỀ 05
GV ra đề: Thầy Trần Công Nghĩa
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Thủy phân saccharose, thu được hai monosaccharide X và Y. Chất X có trong máu người lúc đói với nồng độ khoảng 4,4 - 7,2 mmol/L. 
Cho các phát biểu sau: 
a) X không tan trong nước.	
b) Saccharose không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
c) X có phân tử khối bằng 180.	
d) Y không có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
    A. 2.                                  B. 3.                                  C. 1.                	         D. 4.
Câu 2: Cho ester X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và methyl alcohol. Công thức của X là 
    A. HCOOCH3.	    B. C2H5COOC2H5. 	    C. C2H5COOCH3.	    D. CH3COOCH3.
Câu 3: Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là
    A. 12. 	    B. 10. 	    C. 22. 	    D. 6.
Câu 4: Aniline (C6H5NH2) không tác dụng với chất nào sau đây?
    A. nước Br2.	    B. dung dịch NaOH.	    C. dung dịch HCl.	    D.dung dịch HNO2.
Câu 5: Chất nào sau đây là acid béo omega-3?
    A.  [image: ].                                  
    B.  [image: ]   .                               

    C.  .
    D.  [image: ].
Câu 6: Để điều chế ethyl acetate trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 là

    

[image: ]    A. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.
    B. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc. 
    C. CH3COOH và CH3OH và H2SO4 đặc.                                                            
    D. CH3COOH và C2H5OH  và H2SO4 loãng.                                                                                                                      




Câu 7: Xà phòng và chất giặt rửa có khả năng tẩy rửa là do phân tử của chúng có
    A. một đầu ưa nước và một đuôi kị nước.
    B. một đầu phân cực ưa dầu mỡ và một đầu không phân cực ưa nước.
    C. hai đầu phân cực.
    D. hai đầu không phân cực.
Câu 8: Chất nào sau đây là chất béo?
    A. Glycerol.	    B. Methyl acetate.	    C. Stearic acid.	    D. Triolein.
Câu 9: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường acid, đun nóng?
    A. Tinh bột và cellulose.	    B. Glucose và cellulose.
    C. Fructose và tinh bột.	    D. Glucose và saccharose.
Câu 10: Triolein không tác dụng với chất nào sau đây?
    A. Dung dịch NaOH (đun nóng).                               B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).
    C. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).                              D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Câu 11: Công thức phân tử chung của ester no, đơn chức, mạch hở là
    A. CnH2n + 1O2 (n ≥ 2). 	    B. CnH2n + 2O2 (n ≥ 2).
    C. CnH2nO2 (n ≥ 2).	    D. CnH2n – 1O2 (n ≥ 2).
Câu 12: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 
- Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%. 
- Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp. 
- Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 - 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.
Phát biểu nào sau đây không đúng? 
    A. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra. 
    B. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol. 
    C. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của acid béo ra khỏi hỗn hợp. 
    D. Trong thí nghiệm trên, có xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo. 
Câu 13: Phân tử saccharose có cấu tạo 
[bookmark: _Hlk180332703]    A. mạch vòng tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.
    B. mạch vòng tạo từ một đơn vị β-glucose và một đơn vị α-fructose.
    C. mạch vòng tạo từ hai đơn vị α-glucose.
    D. mạch hở tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.
Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala – Gly, Gly – Ala, Gly – Gly – Ala nhưng không có Val – Gly. Amino acid đầu N và amino acid đầu C của peptide X lần lượt là 
    A. Ala và Gly. 	    B. Gly và Gly.	    C. Gly và Val.	    D. Ala và Val.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: X là một α-amino acid chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Phổ MS của ester Y (được điều chế từ X và ethanol) xuất hiện peak của ion phân tử [M]+ có giá trị m/z = 117. 
    a) Ở điều kiện thường, X  là chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước.
    b) Trong môi trường acid mạnh (pH khoảng  1 – 2), amino acid X di chuyển về phía cực dương của điện trường. 
    c) Tên thay thế của X là 2-aminopropanoic acid.
    d) Thủy phân hoàn 1 mol peptide Z chỉ thu được 4 mol X, phân tử khối của Z là 284 amu.
Câu 2: Glucose là một trong hai dạng monosaccharide phổ biến trong đời sống. Glucose tồn tại ở dạng mạch hở và chủ yếu ở dạng mạch vòng như sau:


                                   (1)                                     (2)                                 (3)
    a) Công thức (1) là α-glucose mạch vòng. 
    b) Ở dạng mạch vòng, glucose thường gặp ở các dạng vòng 5 cạnh là α-glucose và β-glucose.
    c) Glucose có thể tham gia phản ứng với Cu(OH)2/OH- và tráng bạc với thuốc thử Tollens.
    d) Ở dạng mạch vòng, nhóm –OH ở vị trí carbon số 1 (nhóm –OH hemiacetal) có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan chỉ  tạo thành α-methyl glycoside.
Câu 3: Ethyl propionate là một hợp chất hữu cơ có mùi như mùi quả dứa. Để điều chế ethyl propionate trong phòng thí nghiệm, một học sinh đã thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 mL dung dịch ethyl alcohol và 2 mL propionic acid. Sau đó, lắc đều ống nghiệm, sau đó cho thêm từ từ 5 đến 10 giọt dung dịch sulfuric acid đặc vào.

- Bước 2: Lắc đều ống nghiệm trên rồi tiến hành đun cách thủy khoảng  phút ở 65oC.
- Bước 3: Làm lạnh ống nghiệm chứa sản phẩm.
    a) Ethyl propionate có công thức là C2H5COOCH3.
    b) Ở bước 2, xảy ra phản ứng ester hóa.
    c) Kết thúc thí nghiệm, thu được dung dịch đồng nhất.
    d) Thí nghiệm trên có thể dùng điều chế ethyl formate từ ethyl alcohol và formic acid.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Từ một loại bột gỗ chứa 60% cellulose được dùng làm nguyên liệu sản xuất ethyl alcohol. Nếu dùng 1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít alcohol 700. Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%, khối lượng riêng của alcohol nguyên chất là 0,8 g/ml. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 2: Cho các chất sau: CH3[CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, CH3[CH2]16COOK, CH3[CH2]11C6H4SO3Na, CH3COONa, CH3[CH2]14COOK, (C15H31COO)3C3H5. Có bao nhiêu chất là thành phần của xà phòng?
Câu 3: Aniline có thể được tổng hợp từ benzene theo sơ đồ chuyển hoá sau:

[image: ]

Theo sơ đồ trên, từ 1 tấn benzene điều chế được bao nhiêu kg aniline? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 60%. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 4: Diethylphthalate (D.E.P) là chất lỏng không màu, có vị đắng và mùi khó chịu được dùng để điều trị ghẻ ngứa; điều trị và dự phòng ngứa do côn trùng đốt. Thuốc mỡ bôi da D.E.P được điều chế ở dạng thuốc mỡ bôi da, mỗi lọ 10 gam chứa 9,5 gam diethylphthalate. Từ naphthalen điều chế diethylphthalate qua 2 bước sau:

[image: ]
DEP
Biết hiệu suất các phản ứng (1) và (2) lần lượt là 75% và 85%. Tính số lọ thuốc mỡ bôi da D.E.P thu được từ 21,91 kg naphthalen? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 5: Cho các chất sau: ethyl acetate, tripalmitin, saccharose, ethylamine, val-ala, albumin (lòng trắng trứng). Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là:
Câu 6: Có 5 ống nghiệm chứa Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Nhỏ từ từ lần lượt các chất sau đến dư vào từng ống nghiệm trên: ethylamine, gly-gly-gly, ala-ala, glycerol, acetic acid. Có bao nhiêu trường hợp hoà tan được Cu(OH)2?
PHẦN IV.  Tự luận(2đ)
Câu 1: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)
Câu 2: Viết các phương trình phản ứng sau:
a) Glucose + Cu(OH)2 →
b) Glucose + [Ag(NH3)2]OH 
c) Glucose + Cu(OH)2 + NaOH 

-------------- HẾT ---------------
	                (Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) 

ĐÁP ÁN 05 ĐỀ THI GIỮA HKI NĂM 2024-2025Môn Hóa 12
Phần I(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm).
	Câu\Mã đề
	Đề 201

	1
	B

	2
	C

	3
	D

	4
	B

	5
	A

	6
	A

	7
	B

	8
	A

	9
	D

	10
	C

	11
	A

	12
	B

	13
	A

	14
	A



Phần IIĐiểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu/ Mã đề
(đáp án theo các ý a, b, c, d)
	Đề 201

	Câu 1
	DSDS

	Câu 2
	SSDS

	Câu 3
	SDSD


Phần III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm).
	Câu/ Mã đề
	Đề 201

	Câu 1
	426

	Câu 2
	3

	Câu 3
	715

	Câu 4
	2550

	Câu 5
	4

	Câu 6
	4


-------------------------HẾT---------------------
ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ 1- HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2025-2026- ĐỀ SỐ -06
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Từ câu 1 đến câu 18)
Câu 1. Chất X dùng làm xà phòng có công thức cấu tạo C17H35COONa. Tên gọi của X là
	A. sodium palmitate.	B. sodium oleate.	C. sodium acetate.	D. sodium stearate.
Câu 2.  Loại dầu mỡ nào không thuộc loại lipid?
	A. Dầu cá.	B. Mỡ động vật.	C. Dầu thực vật.	D. Dầu diesel.
Câu 3.  Xà phòng là muối sodium hoặc potassium của
       A. acid béo.	B. phenol.	C. acid vô cơ.	D. acetic acid.
Câu 4.  Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
A. CH3[CH2]16COONa.		B. CH3[CH2]11C6H4SO3Na.
C. CH3[CH2]14COOK.		D. (CH3[CH2]16COO)2Ca.
Câu 5.  Phổ khối lượng (MS) là phương pháp hiện đại để xác định phân tử khối của các hợp chất hữu cơ. Kết quả phân tích phổ khối lượng chất X cho kết quả như hình dưới đây:
	[image: A graph with numbers and lines
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Chất X có thể là
	A. CH3COOC2H3.	B. C2H5COOH.	C. CH3COOH.	D. CH3COOC2H5
Câu 6. Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl acetate (có mùi chuối chín) theo thứ tự các bước sau đây:
[image: Diagram of a chemical experiment

AI-generated content may be incorrect.]
Bước 1: Cho 3 mL isoamyl alcohol, 4 mL acetic acid và 5 mL H2SO4 đặc vào bình cầu, lắc đều và đun nhẹ trong khoảng 7-8 phút.
Bước 2: Để nguội chất lỏng ở bình hứng, thêm 10 mL dung dịch NaCl bão hoà và cho sang phễu chiết để tách sản phẩm thu được.
Cho các phát biểu sau:
(1) Việc thêm dung dịch NaCl bão hoà giúp tách isoamyl acetate dễ dàng hơn.
(2) Trong phễu chiết, lớp chất lỏng phía dưới có thành phần chính là isoamyl acetate.
(3) Phản ứng điều chế isoamyl acetate trong thí nghiệm trên là phản ứng xà phòng hoá.
(4) Vai trò của H2SO4 đặc là chất xúc tác và hút nước để tăng hiệu suất phản ứng thuận và phản ứng xảy ra nhanh hơn.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 7.  Glucose có thể lên men tạo lactic acid có trong sữa chua qua phản ứng nào sao đây?

A. CH2OH-[CHOH]4-CHO + Br2 +H2O CH2OH-[CHOH]4-COOH + 2HBr.

B. C6H12O6  2 CH3CH(OH)COOH.

C. 2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O.

D. C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2.
Câu 8.  Cho sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây: (Mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng hoá học).
[image: ]
Phương trình phản ứng hoá học nào thuộc loại phản ứng thuỷ phân?
	A. (1) và (2).	B. (2) và (3).	C. (1) và (4).	D. (3) và (4).
Câu 9.  Trong y học, dung dịch glucose 5% (G-5) là dịch truyền tĩnh mạch cho những trường hợp bệnh nhân thiếu nước và năng lượng theo chỉ định của bác sĩ. Một chai chứa 600 gam dịch truyền G-5 cung cấp được tối đa m kJ năng lượng. Giá trị của m là (Biết 1 g glucose có thể cung cấp 10 kJ năng lượng).
	A. 500.	B. 300.	C. 400.	D. 200.
Câu 10.  Dopamin là một hóa chất quan trọng có trong não, ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như cảm giác của bạn về sự hưng phấn, vui vẻ. Vì vậy, dopamine còn được gọi là hormone hạnh phúc. Dopamin có công thức cấu tạo như sau:
[image: A black chemical structure

AI-generated content may be incorrect.]
Công thức phân tử của dopamine là
	A. C8H4O2N.	B. C8H11O2N.	C. C9H14O2N.	D. C9H13O2N.
Câu 11.  Amphetamine (còn được gọi là hồng phiến) là một dạng chất ma tuý có tác dụng gây kích thích thần kinh, tăng cường sức chịu đựng, tăng cảm giác hưng phấn, nếu sử dụng quá liều sẽ gây nghiện, dẫn đến lạm dụng; ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh; gây rối loạn nhịp tim, tăng hoặc giảm huyết áp; gây rối loạn nhịp thở, co giật; suy nhược cơ thể. Amphetamine có cấu tạo như sau:


Cho các phát biểu sau đây:
(a) 1 mol amphetamine tác dụng tối đa với 1 mol HCl.
(b) Amphetamine là amine bậc 2.
(c) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amphetamine mol thu được 0,1 mol N2.
(d) Công thức phân tử của amphetamine C9H12N.
(e) Ở điều kiện thích hợp, amphetamine có thể tham gia phản ứng cộng H2 theo tỷ lệ mol 1:3.
Số phát biểu đúng là
	A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 2.
Câu 12. Sáp ong do ong thợ tiết ra, xây dựng thành tổ ong để lưu trữ mật ong và bảo vệ ấu trùng. Sáp ong 
có thành phần chính là triacontanyl palmitate (C15H31COOC30H61). Ester này thuộc loại
A. không no, đa chức.	B. không no, đơn chức.         C. no, đơn chức.	D. no, đa chức.
Câu 13. Những chất lỏng thường gặp trong đời sống, chất nào là ester?
	A. Giấm ăn.	B. Dầu ăn.	C. Nước mắm.	D. Rượu gạo.
Câu 14. Đun nóng ethyl propionate (có mùi thơm của dứa) với dung dịch NaOH thu được alcohol C2H5OH và dung dịch chứa muối nào sau đây?
	A. C2H5COONa.	B. CH2=CH-COONa.	C. CH3COONa.	D. C3H7COONa.
Câu 15.  Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
	A. saccharose.	B. sodium chloride.	C. glucose.	D. amine.
Câu 16.  Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất X: carbon chiếm 61,02%; hydrogen chiếm 15,25 %; còn lại là nitrogen về khối lượng. Từ phổ khối lượng của X xác định được giá trị m / z của peak [M+] bằng 59.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, văn bản

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
X có thể là chất nào sau đây:




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 17. [bookmark: _Hlk197674044] Cho các dung dịch: (1) mật ong, (2) nước mía, (3) nước ép quả nho chín, (4) nước ép củ cải đường. Số dung dịch có khả năng hòa tan Cu(OH)2 là
	A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 18.  Hợp chất nào sau đây thuộc loại protein?
	A. Albumin.	B. Alanine.	C. Tristearin.	D. Tinh bột.
Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai (Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: Cho các triglyceride X, Y với công thức cấu tạo sau:
[image: ]
a) Y là triester của glycerol và oleic acid
b) X,Y đều nhẹ hơn nước và tan tốt trong nước
c) Ở nhiệt độ thường, Y ở thể lỏng, còn X ở thể rắn.
d) Hydrogen hóa hoàn toàn Y thu được X.
Câu 2. Một học sinh tiến hành tổng hợp isoamyl acetate (thành phần chính của dầu chuối) từ acetic acid và isoamyl alcohol theo phương trình hóa học sau:
[image: ]
Sau thí nghiệm, tiến hành phân tách sản phẩm. Ghi phổ hồng ngoại của acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng như sau:
[image: ]
a) Phản ứng tổng hợp trong thí nghiệm này là phản ứng thủy phân ester.

b) Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở  là phổ của isoamyl alcohol.

c) Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở  mà không có số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết 
O-H là phổ của isoamyl acetate.
d) Dựa vào phổ hồng ngoại, phân biệt được acetic acid, isoamyl alcohol và isoamyl acetate.
Câu 3: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
a) Saccharose chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng
b) Saccharose, glucose, fructose đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
c) Glucose bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens ([Ag(NH3)2]OH)
d) Trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh, lúc đói có nồng độ glucose khoảng 4,4-7,2 mmol/L.
Câu 4: Amine X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3-CH2-NH2, cho các phát biểu sau:
a) X có tên gọi thay thế là ethylamine
b) X dư tác dụng với dung dịch CuSO4 xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó tủa tan.
c) X tác dụng với HNO2 ở điều kiện thường tạo ra ethanol.
d) X có tính base yếu hơn NH3.
Phần 3: Trả lời ngắn (Từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1. Propyl ethanoate là một ester có mùi lê. Khi đun nóng hỗn hợp 12 g ethanoic acid và 9 g propyl alcohol với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m g propyl ethanoate. Biết hiệu suất của phản ứng là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười) 11,5
Câu 2: Số nguyên tử Carbon trong phân tử tripalmitin là bao nhiêu? 51
Câu 3. Cho các chất sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, cellulose và tinh bột. Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường? 4
Câu 4: Có tổng số bao nhiêu đồng phân cấu tạo amine bậc 1 và bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N? 7
Câu 5: Thủy phân peptide Ala-Gly-Ala-Gly thu được tối đa bao nhiêu dipeptide? 2
Câu 6: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (glutamic acid) vào 175ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng là a mol. Giá trị của a là bao nhiêu? 0,65
Phần 4: Tự luận
Câu 1: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)
Câu 2. Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở và mạch vòng của glucose và fructose, chỉ rõ dạng nào tác dụng với thuốc thử tollens, dạng nào tác dụng với CH3OH/HCl?
Đáp án tự luận
Câu 1: 
Vì giấm có thành phần chính là acetic acid, sẽ trung hòa amine
CH3COOH + (CH3)3N → CH3COONH(CH3)3
Câu 2:
Dạng mạch hở: CH2OH[CHOH]4CHO
[image: Chỉ số đường huyết của một người lúc đói được đo khi chưa ăn hay uống bất kì loại thực phẩm nào]Dạng mạch vòng:
Dạng tác dụng với thuốc thử tollens là dạng mạch hở
Dạng tác dụng với CH3OH/HCl là dạng mạch vòng








ĐỀ 07: GV ra đề: Cô Võ Thị Thúy
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. [Sở Tây Ninh- L1-2025] Peptide nào sau đây không có phản ứng màu biuret?
	A. Ala-Ala-Gly-Gly.	B. Ala-Gly.	C. Ala-Gly-Gly.	D. Gly-Ala-Gly.
Câu 2. [Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu– L1 – 2025] Tỉ lệ số người chết vì bệnh phổi do hút thuốc lá cao gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện có trong thuốc lá là
	A. caffeine.	B. morphine.	C. nicotine.	D. nicotineic acid.
Câu 3. Một acid béo có công thức cấu tạo là
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2025/01/0811.png]
Acid béo này thuộc loại omega nào sau đây?
	A. Omega-3.	B. Omega-6.	C. Omega-9.	D. Omega-5.
Câu 4. Cho các cấu tạo sau:
	(1) [image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/ga.png]
	(2) [image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gb1.png]
	(3)[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gc.png]
	(4)[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/09/gd.png]


Công thức cấu tạo của -fructose là
	A. (4).	B. (2).	C. (1).	D. (3).
Câu 5. Polysaccharide mạch phân nhánh, có nhiều trong các loại ngũ cốc, thường được sử dụng làm lương thực là
[bookmark: c77a][bookmark: c77c]	A. cellulose.	B. glycogen.	C. amylose.	D. amylopectin.
Câu 6. [Sở GD Hậu Giang – L1 – 2025] “Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức …(1)…và nhóm chức …(2)…”. Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là:
	A. carboxyl (-COOH), amino (-NH2).	B. hydroxyl (-OH), amino (-NH2).
	C. carbonyl (-CO-), carboxyl (-COOH).	D. carboxyl (-COOH), hydroxyl (-OH).
Câu 7. [Sở GD Nghệ an, Trường THPT CHUYÊN Phan Bội Châu – L1 – 2025] Cho một peptide X có cấu tạo như hình bên:
[image: http://hoctap.dvtienich.com/wp-content/uploads/2024/12/0671.png]
Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Thủy phân X thu được tối đa 4 dipeptide.
	B. Amino acid đầu C của X là alanine.
	C. Dung dịch X không có phản ứng màu biuret.
	D. Peptide X thuộc loại tripeptide.
Câu 8. Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
	A. sodium chloride.	B. glucose.	C. amine.	D. saccharose.
Câu 9. Sáp ong do ong thợ tiết ra, xây dựng thành tổ ong để lưu trữ mật ong và bảo vệ ấu trùng. Sáp ong 
có thành phần chính là triacontanyl palmitate (C15H31COOC30H61). Ester này thuộc loại
	A. no, đa chức.	B. không no, đơn chức.
	C. không no, đa chức.	D. no, đơn chức.
Câu 10. Có 4 ester no, đơn chức, mạch hở được kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Phân tử ester của mỗi chất nêu trên đều tạo bởi các carboxylic acid mạch không phân nhánh và ethyl alcohol. Độ tan của 4 ester được cho ở bảng sau:
	Ester
	X
	Y
	Z
	T

	Độ tan (g/100 g nước, ở 250C)
	8,7
	10,5
	2,2
	4,9


Trong số 4 ester trên, ester có nhiều nguyên tử carbon nhất trong phân tử là
	A. Z.	B. X.	C. Y.	D. T.
Câu 11. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
	A. (CH3[CH2]16COO)2Ca.	B. CH3[CH2]14COOK.
	C. CH3[CH2]11C6H4SO3Na.	D. CH3[CH2]16COONa.
Câu 12. [Sở GD Thái Nguyên – L2 – 2025] Quan sát hình ảnh sau đây:
[image: A black circle with a green line and black text

AI-generated content may be incorrect.]
Thực hiện thí nghiệm, đặt các amino acid trong điện trường, môi trường có pH bằng 6, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Lysine dịch chuyển về phía cực âm nên lysine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
	B. Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực nên sẽ di chuyển về hai đầu điện cực.
	C. Glycine hầu như không dịch chuyển nên glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.
	D. Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương nên glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation.
Câu 13. Cho đồ thị sau:
[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.jpg]
Khi sử dụng đồ uống có đường, nồng độ glucose trong máu tăng cao nhất sau khi
	A. sử dụng khoảng 50 phút.	B. sử dụng khoảng 20 phút.
	C. sử dụng khoảng 2 giờ.	D. sử dụng khoảng 3 giờ.
Câu 14. [Sở GD Hà Tĩnh – L1 – 2025] Tên thay thế của amine CH3-NH-CH2-CH2-CH3 là
	A. Methylpropylamine.	B. N-methylpropan-3-amine.
	C. N-methylpropan-1 –amine.	D. N-propylmethylamine.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nghiên cứu tính chất của amino acid, người ta thấy các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tuỳ thuộc vào môi trường pH, khi pH dung dịch khác với giá trị pI (điểm đẳng điện) của amino acid thì amino acid sẽ di chuyển về các điện cực có điện tích trái ngược, đây là tính chất điện di của các amino acid. Ngoài ra các amino acid còn có những tính chất hoá học đặc trưng của các nhóm amino và nhóm carboxylic.
	Amino acid
	pI

	Glycine
	5,97

	Alanine
	6,00

	Valine
	6,11


	a) Glycine, Alanine và Valine đều không làm đổi màu quỳ tím.
	b) 1 mol Valine tác dụng tối đa với x mol HCl hoặc y mol NaOH, giá của x+y là 2.
	c) Ở pH >10, Valine bị di chuyển về điện cực dương của điện trường.
	d) Dạng tồn tại của Alanine ở pH =3 là CH3CH(NH3+)COO-.
Câu 2. Cho các triglyceride X, Y với công thức cấu tạo sau:
[image: ]
	a) Y là triester của glycerol và oleic acid
	b) Ở nhiệt độ thường, Y ở thể lỏng, còn X ở thể rắn.
	c) X,Y đều nhẹ hơn nước và tan tốt trong nước
	d) Hydrogen hóa hoàn toàn Y thu được X.
Câu 3. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:
	a) Saccharose, glucose, fructose đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
	b) Trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh, lúc đói có nồng độ glucose khoảng 4,4-7,2 mmol/L.
	c) Glucose bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens ([Ag(NH3)2]OH)
	d) Saccharose chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Có tổng số bao nhiêu đồng phân cấu tạo amine ứng với công thức phân tử C4H11N?
Câu 2. Trong phân tử peptide cho dưới đây có bao nhiêu liên kết peptide?
[image: ]
Câu 3. Cồn sinh học được dùng làm nhiên liệu sạch, được sản xuất thông qua quá trình lên men các chất hữu cơ như tinh bột, cellulose. Tính khối lượng ethanol (theo đơn vị kg) thu được từ một tấn mùn cưa chứa 45% cellulose về khối lượng, biết hiệu suất của quá trình đạt 70%. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4. Đun nóng một loại mỡ động vật với dung dịch KOH , sản phẩm thu được có chứa muối potassium stearate . Phân tử khối của potassium stearate là bao nhiêu?
Câu 5. Cho phương trình hóa học của các phản ứng được đánh số thứ tự từ 1 tới 4 dưới đây:


(1)  (tinh bột)  (glucose)


(2)  (glucose) 


(3)  (glucose) 


(4)  (glucose) 
Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, thuỷ phân, lên men lactic, tráng gương và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số (ví dụ: 1234, 4321, ...). 
Câu 6. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (glutamic acid) vào 175ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng là a mol. Giá trị của a là bao nhiêu?
PHẦN IV: Tự luận
Câu 1: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)
Câu 2: Viết các phương trình phản ứng sau:
a) Glucose + Cu(OH)2 →
b) Glucose + [Ag(NH3)2]OH 
c) Glucose + Cu(OH)2 + NaOH 
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN 07
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	000
	C
	B
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	C

	101
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	C

	102
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	D

	103
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	D

	104
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	D
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	2a
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	S
	S
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	S
	D
	D
	D
	D
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	D
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	S
	S

	103
	S
	D
	D
	D
	S
	S
	S
	D
	D
	D
	D
	D

	104
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	S
	S
	D
	D
	D
	S

	Đề\câu

	000
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	101
	322
	2134
	4
	0,65
	8
	179

	102
	8
	4
	179
	322
	2134
	0,65

	103
	0,65
	8
	4
	179
	322
	2134

	104
	8
	0,65
	179
	2134
	4
	322

	
	0,65
	179
	2134
	8
	4
	322



Đề 08 : GV ra đề : Thầy Lê Văn Hưởng
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk141288959]Câu 1 . Chất béo là triester của acid béo với
A. ethyl alcohol.	B. methyl alcohol.	C. ethylen glycol.	D. glycerol.
Câu 2. Tính chất vật lí chung của chất béo là
A. ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.	B. dễ tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. ít tan trong nước và nặng hơn nước.	D. dễ tan trong nước và nặng hơn nước.
Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?
A. CH3COONa.		B. CH3(CH2)3COONa.
C. CH2=CHCOONa.		D. C17H35COONa.
Câu 4 . Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tồng hợp?
A. C15H31COONa.	B. (C17H35COO)2Ca.

C. 	D. C17H35COOK 
Câu 5. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh
thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối soudium của acid béo nổi lên.
(b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
(c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
(d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
(e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
Số phát biểu đúng là
A. 3. 			      B. 4. 		           C. 5. 		                  D. 2.
Câu 6. Carbohydrate là hợp chất hữu cơ
A. chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl. 
B. chứa đồng thời nhóm hydroxy và nhóm carboxyl. 
C. tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
D. đa chức, chứa nhiều nhóm hydroxy liên tiếp.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về fructose không đúng? 
A. Fructose có công thức phân tử C6H12O6. 
B. Fructose phản ứng được với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở điều kiện thường. 
C. Fructose thuộc loại monosaccharide. 
D. Fructose làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường.
[bookmark: _Hlk179362149]Câu 8 . Saccharose thường được tìm thấy trong loại thực vật nào sau đây?
A. Cây đậu nành.	B. Cây lúa mì.	C. Cây mía.	D. Cây cà phê.
[bookmark: _Hlk179364298]Câu 9 . Thuỷ phân một phân tử saccharose tạo thành
A. hai phân tử glucose.		
B. một phân tử glucose và một phân tử fructose.
C. hai phân tử fructose.		
D. một phân tử galactose và một phân tử glucose.
[bookmark: _Hlk179362192]Câu 10. Nguyên liệu nào sau đây không phải là nguồn cung cấp tinh bột?
A. Củ và quả.	B. Hạt ngũ cốc.	C. Sợi bông.	D. Gạo.
Câu 11. Amine là dẫn xuất của
A. methane.	B. ammonia.	C. ethanol.	D. acetic acid.
Câu 12 . Phát biểu nào sau đây về methylamine và methane là đúng?
A. Trong cùng điều kiện về áp suất, nhiệt độ sôi của methylamine cao hơn của methane.
[bookmark: _Hlk174388945]B. Giữa các phân tử methylamine không tạo được liên kết hydrogen.
C. Ở điều kiện thường, methylamine là chất lỏng và methane là chất khí.
D. Methylamine và methane đều tan kém trong nước.
Câu 13. Amino acid chứa nhóm chức nào sau đây?
A. Chỉ có nhóm amine.		B. Chỉ có nhóm carboxyl.
C. Cả nhóm amine và nhóm carboxyl.	D. Cả nhóm amine và nhóm hydroxyl.
[bookmark: _Hlk179839735]Câu 14. Chất cơ sở để hình thành nên các phân tử protein đơn giản là
A. amino acid.		     B. acid béo.		     C. các loại đường. 	              D. tinh bột.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk179380151]Câu 1. Xét các phát biểu sau
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Hlk171600959]a) Trong phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol, nước tạo thành từ -OH trong nhóm -COOH của acid và H trong nhóm -OH của alcohol.
[bookmark: bookmark38]b) Acid béo là những mono carboxylic acid đơn chức có mạch cacbon dài ( 12C-24C), không phân nhánh
c) Ester thường ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.
d) Đun nóng 12 gam acetic acid với 13,8 gam ethanol (có dung dịch H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11 gam ester.Hiệu suất của phản ứng ester hoá 60%. ( H = 1 , C = 12 , O = 16 )
Câu 2. Xét các phát biểu sau
a. Tinh bột có trong củ, quả và hạt của thực vật.
b. Cellulose là thành phần chính của thành tế bào thực vật.
c. Tinh bột phản úng màu với dung dịch iodine tạo màu xanh tím.
d) Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.
Câu 3. Glutamic acid có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cấu trúc tế bào của con người. Ngoài ra, muối monosodium glutamate còn được dùng chế biến gia vị thức ăn (bột ngọt hay mì chính). Glutamic acid có cấu trúc như hình sau:
[image: A structure of a chemical formula

Description automatically generated]
và có điểm đẳng điện pI= 3,2 (pI là giá trị pH mà khi đó amino acid có nồng độ ion lưỡng cực là cực đại. Khi pH < pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng cation, còn khi pH > pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng anion).
a) Tên thay thế của glutamic acid là 2-aminopentane-1,5-dioic acid.
b) Trong dung dịch pH = 6, có thể tách hỗn hợp gồm glutamic acid và lysine (pl = 9,7) bằng phương pháp điện di.
c) Glutamic acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa hai loại nhóm chức.
d) Trong dung dịch pH = 3,2, glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-.
[bookmark: _Hlk211283182]PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Đun nóng một loại mỡ động vật với dung dịch KOH , sản phẩm thu được có chứa muối potassium stearate . Phân tử khối của potassium stearate là bao nhiêu?
Câu 2. Số nguyên tử oxygen trong phân tử saccharose là
Câu 3. Propyl ethanoate là một ester có mùi lê. Khi đun nóng hỗn hợp 12 g ethanoic acid và 9 g propyl alcohol với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m g propyl ethanoate. Biết hiệu suất của phản ứng là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười) 
Câu 4. Cho các phát biểu sau 
a. Cellulose có thể tạo thành cellulose nitrate khi phản ứng với HNO3.
b. Phản ứng thuỷ phân của cellulose tạo ra fructose.
c. Thuỷ phân hoàn toàn cellulose tạo thành glucose.
d. Cellulose tạo ra màu xanh lam khi phản ứng với nước Schweizer.
Số phát biểu đúng là
Câu 5.Số đồng phân cấu tạo amine bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
			
Câu 6. Cho phát biểu sau 
a) Tất cả các loại protein đều không tan trong nước.
b)Có thể sử dụng phản ứng màu biuret để nhận biết sự có mặt của protein.
c)Protein có thể tạo hợp chất màu vàng khi tác dụng với nitric acid.
d) Phản ứng đông tụ của protein có thể xảy ra dưới tác động của nhiệt độ.
Số phát biểu đúng là
[bookmark: _Hlk211356953]PHẦN IV. Phần tự luận:
[bookmark: _Hlk211363912]Câu 1. Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucose và fructose.
[bookmark: _Hlk211364022]Câu 2: Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá. Giải thích và viết phương trình hóa học. (biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra.)








Đề 09
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk211364083]Câu 1. Sáp ong do ong thợ tiết ra, xây dựng thành tổ ong để lưu trữ mật ong và bảo vệ ấu trùng. Sáp ong 
có thành phần chính là triacontanyl palmitate (C15H31COOC30H61). Ester này thuộc loại
A. không no, đa chức.	B. không no, đơn chức.         C. no, đơn chức.	   D. no, đa chức.
Câu 2. Có 4 ester no, đơn chức, mạch hở được kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Phân tử ester của mỗi chất nêu trên đều tạo bởi các carboxylic acid mạch không phân nhánh và ethyl alcohol. Độ tan của  ester được cho ở bảng sau: 
	Ester
	X
	Y
	Z
	T

	Độ tan (g/100g nước)
	8,7
	10,5
	2,2
	4,9


Trong 4 ester trên, ester có nhiều nguyên tử carbon nhất trong phân tử là
A. Y.	                      B. T.	                          C. X.	                                  D. Z.
			 
Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng?
A. CH3COONa.		B. CH3(CH2)3COONa.
C. CH2=CHCOONa.		D. C17H35COONa.
Câu 4. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tồng hợp?
A. C15H31COONa.	B. (C17H35COO)2Ca.

[bookmark: bookmark72]C. 	D. C17H35COOK.
Câu 5. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh
thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối soudium của acid béo nổi lên.
(b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của acid béo ra khỏi hỗn hợp.
(c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
(d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
(e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol.
Số phát biểu đúng là
A. 3. 			      B. 4. 		           C. 5. 		                  D. 2.
Câu 6 .Carbohydrate là hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là
A. (CnH2)m.	B. Cn(H2O)m.	C. CnH2n.	D. CnH2nO2.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về glucose không đúng? 
A. Glucose phản ứng được với thuốc thử tollens.
B. Glucose phản ứng được nước bromine.
C. Glucose thuộc loại disaccharide. 
D. Glucose có công thức phân tử C6H12O6.
Câu 8 . Saccharose thường được tìm thấy trong loại thực vật nào sau đây?
A. Cây đậu nành.	B. Cây lúa mì.	C. Cây mía.	D. Cây cà phê.
Câu 9 . Saccharose là một disaccharide. Phát biểu nào sau đây về saccharose là đúng?
A. Saccharose không bị thuỷ phân trong môi trường acid. 
B. Thuỷ phân saccharose chỉ thu được glucose. 
C. Thuỷ phân saccharose thu được cả glucose và fructose.
D. Thuỷ phân saccharose chỉ thu được fructose.
Câu 10 . Nguyên liệu nào sau đây không phải là nguồn cung cấp tinh bột?
A. Củ và quả.	B. Hạt ngũ cốc.	C. Sợi bông.	D. Gạo.
Câu 11 . Amine nào sau đây là amine bậc hai?
A. CH3CH2CH2NH2.	B. CH3CH(NH2)CH3.	C. CH3NHCH2CH3.	D. (CH3)3N.
Câu 12. Amine nào sau đây ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng?
A. Methylamine.	B. Ethylamine.	C. Dimethylamine.	D. Aniline.
Câu 13 . Hợp chất nào sau đây là amino acid
A. H2NCH2COOCH3	B. CH3NHCH2CH3	C. H2NCH2COOH	D. HOCH2COOH
[bookmark: c8]Câu 14 . Peptide là các hợp chất hữu cơ được hình thành từ các
A. đơn vị glucose		B. acid béo
C. đơn vị α - amino acid		D. đơn vị hydrocarbon

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk211364248]Câu 1: Cho các phát biểu sau về ester và chất béo. Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai:
a) Một số ester có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm.
b) Chất béo là triester của glycerol và acid béo.
c) Chất béo tan tốt trong nước
d) Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid luôn là phản ứng một chiều.
Câu 2 . Xét các phát biểu sau
a. Tinh bột có trong củ, quả và hạt của thực vật.
b. Cellulose là thành phần chính của thành tế bào thực vật.
c. Tinh bột phản úng màu với dung dịch iodine tạo màu xanh tím.
d) Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.
Câu 3. Quan sát hình ảnh sau đây:
[image: A black circle with a green line and black text

AI-generated content may be incorrect.]
Thực hiện thí nghiệm, đặt các amino acid trong điện trường, môi trường có pH bằng 6, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lysine dịch chuyển về phía cực âm nên lysine tồn tại chủ yếu ở dạng anion.
B. Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực nên sẽ di chuyển về hai đầu điện cực.
C. Glutamic acid dịch chuyển về phía cực dương nên glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation.
D. Glycine hầu như không dịch chuyển nên glycine tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

[bookmark: _Hlk211364312]Câu 1. Đun nóng một loại mỡ động vật với dung dịch KOH , sản phẩm thu được có chứa muối potassium stearate . Phân tử khối của potassium stearate là bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk172571549]Câu 2.Số nguyên tử carbon trong phân tử saccharose là
Câu 3. Propyl ethanoate là một ester có mùi lê. Khi đun nóng hỗn hợp 12 g ethanoic acid và 9 g propyl alcohol với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m g propyl ethanoate. Biết hiệu suất của phản ứng là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 4. Cho các phát biểu sau 
a. Cellulose có thể tạo thành cellulose nitrate khi phản ứng với HNO3.
b. Phản ứng thuỷ phân của cellulose tạo ra fructose.
c. Thuỷ phân hoàn toàn cellulose tạo thành glucose.
d. Cellulose tạo ra màu xanh lam khi phản ứng với nước Schweizer.
Số phát biểu đúng là
Câu 5.Số đồng phân cấu tạo amine bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là			
Câu 6. Cho phát biểu sau 
a) Tất cả các loại protein đều không tan trong nước.
b)Có thể sử dụng phản ứng màu biuret để nhận biết sự có mặt của protein.
c)Protein có thể tạo hợp chất màu vàng khi tác dụng với nitric acid.
d) Phản ứng đông tụ của protein có thể xảy ra dưới tác động của nhiệt độ.
Số phát biểu đúng là
PHẦN IV. Phần tự luận:
Câu 1. Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucose và fructose.
[bookmark: _Hlk211364521]Câu 2: Giải thích tại sao các amine có tính base?
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